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Đơn vị: Khoa Sư phạm
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Sư phạm Toán học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1500747  Nguyễn Hà Công Lý  19/10/97  SP1501A2   3.40  140  Khá  Sư phạm Toán học    Hạ bậc
 2  B1600011  Nguyễn Thị Minh Anh  01/07/98  SP1601A1  N  3.74  140  Xuất sắc  Sư phạm Toán học    
 3  B1600016  Đặng Thị Mỹ Duyên  02/06/97  SP1601A1  N  3.15  144  Khá  Sư phạm Toán học    
 4  B1600019  Đặng Lâm Hào  22/11/98  SP1601A1   3.34  147  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 5  B1600020  Nguyễn Thanh Hải  21/01/98  SP1601A1   3.59  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 6  B1600023  Trần Thị Huyền  17/11/98  SP1601A1  N  3.42  142  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 7  B1600024  Lê Nguyễn Kim Huỳnh  19/10/98  SP1601A1  N  3.56  147  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 8  B1600025  Trần Ngọc Như Huỳnh  02/03/98  SP1601A1  N  2.77  144  Khá  Sư phạm Toán học    
 9  B1600027  Hồ Vũ Khoa  12/08/98  SP1601A1   3.09  140  Khá  Sư phạm Toán học    

 10  B1600029  Đinh Văn Lộc  20/04/98  SP1601A1   3.28  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 11  B1600032  Nguyễn Thị Ngọc Ngân  24/05/98  SP1601A1  N  3.36  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 12  B1600037  Lương Nguyễn Kim Ngọc  04/01/98  SP1601A1  N  3.09  146  Khá  Sư phạm Toán học    
 13  B1600039  Trần Thái Ngọc  25/06/98  SP1601A1   3.42  142  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 14  B1600043  Nguyễn Thị Ngọc Như  14/08/97  SP1601A1  N  3.42  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 15  B1600045  Huỳnh Mạnh Phát  05/07/98  SP1601A1   3.24  142  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 16  B1600047  Lê Chí Phú  20/10/98  SP1601A1   3.73  152  Xuất sắc  Sư phạm Toán học    
 17  B1600052  Mai Nguyễn Thành Tấn  18/12/98  SP1601A1   3.19  144  Khá  Sư phạm Toán học    
 18  B1600059  Ngô Thị Thủy  10/05/98  SP1601A1  N  3.10  140  Khá  Sư phạm Toán học    
 19  B1600060  Nguyễn Thị Cẩm Thùy  05/02/98  SP1601A1  N  3.40  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 20  B1600062  Lê Nhựt Tiến  05/06/98  SP1601A1   3.33  144  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 21  B1600063  Võ Minh Toàn  16/06/96  SP1601A1   3.12  140  Khá  Sư phạm Toán học    
 22  B1600064  Phan Thị Ngọc Trâm  19/06/98  SP1601A1  N  3.46  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 23  B1600065  Trần Thị Bích Trâm  24/09/98  SP1601A1  N  3.43  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 24  B1600066  Cao Thị Bảo Trân  18/03/98  SP1601A1  N  3.23  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 25  B1609961  Phạm Văn Bình  10/06/98  SP1601A1   2.92  140  Khá  Sư phạm Toán học    
 26  B1609962  Đinh Thị Kiều Diễm  11/01/98  SP1601A1  N  3.14  142  Khá  Sư phạm Toán học    
 27  B1609963  Lê Văn Giàu  16/02/98  SP1601A1   3.04  140  Khá  Sư phạm Toán học    
 28  B1609966  Võ Nguyễn Minh Hiếu  02/04/98  SP1601A1   3.33  144  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 29  B1609969  Đặng Thị Huệ  23/02/98  SP1601A1  N  3.07  140  Khá  Sư phạm Toán học    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: SP2L4
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 30  B1609970  Nguyễn Gia Khiêm  10/10/97  SP1601A1   3.45  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 31  B1609971  Trần Nguyễn Trúc Mai  14/11/98  SP1601A1  N  3.53  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 32  B1609974  Nguyễn Thị Xuân Nhi  26/12/98  SP1601A1  N  2.64  140  Khá  Sư phạm Toán học    
 33  B1609976  Phạm Thị Hồng Nhi  02/01/98  SP1601A1  N  2.91  146  Khá  Sư phạm Toán học    
 34  B1609979  Trần Hiếu Phát  01/08/98  SP1601A1   3.31  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 35  B1609981  Phan Huỳnh Duy Tâm  13/04/96  SP1601A1   3.25  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 36  C1700341  Trần Trọng Nghĩa  03/07/96  SP1701A1   2.63  147  Khá  Sư phạm Toán học    
 37  C1700342  Nguyễn Lữ Thanh Ngọc  18/08/92  SP1701A1  N  3.31  140  Giỏi  Sư phạm Toán học    
 38  C1700346  Nguyễn Thị Yến  27/10/96  SP1701A1  N  2.77  148  Khá  Sư phạm Toán học    
 39  S1600099  Lê Văn Sang  30/09/85  SP1601A1   2.68  143  Khá  Sư phạm Toán học    

 Ngành học: Sư phạm Vật lý ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1406737  Đinh Thị Chúc Mai  07/11/96  SP1402A1  N  2.36  140  Trung bình  Sư phạm Vật lý    
 2  B1500797  Phan Thị Trà My  05/06/97  SP1502A1  N  2.90  148  Khá  Sư phạm Vật lý    
 3  B1500815  Nguyễn Thị Diễm Thi  23/02/97  SP1502A1  N  2.80  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 4  B1500857  Dương Thịnh Phát  19/05/97  SP1502A2   2.44  140  Trung bình  Sư phạm Vật lý    
 5  B1600001  Trần Gia An  31/05/98  SP1602A1  N  2.98  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 6  B1600074  Nguyễn Thị Diễm An  29/03/98  SP1602A1  N  2.87  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 7  B1600078  Trần Thái Bảo  24/06/98  SP1602A1   3.17  144  Khá  Sư phạm Vật lý    
 8  B1600079  Nguyễn Cẩm Bền  09/11/98  SP1602A1  N  3.12  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 9  B1600083  Võ Phạm Anh Đào  12/03/98  SP1602A1  N  3.04  140  Khá  Sư phạm Vật lý    

 10  B1600084  Lê Huỳnh Đức  21/04/98  SP1602A1   3.19  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 11  B1600085  Nguyễn Trần Tấn Đức  07/09/98  SP1602A1   3.38  140  Giỏi  Sư phạm Vật lý    
 12  B1600086  Trần Thị Cẩm Giang  02/04/98  SP1602A1  N  3.25  140  Giỏi  Sư phạm Vật lý    
 13  B1600091  Trần Thị Hòn  06/05/97  SP1602A1  N  2.96  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 14  B1600094  Phạm Tú Huỳnh  03/05/98  SP1602A1  N  3.19  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 15  B1600095  Nguyễn Nhựt Khang  19/12/98  SP1602A1   2.96  144  Khá  Sư phạm Vật lý    
 16  B1600101  Trần Thị Phương Lan  18/04/98  SP1602A1  N  3.41  144  Giỏi  Sư phạm Vật lý    
 17  B1600102  Nguyễn Thị Bích Liên  04/12/98  SP1602A1  N  3.42  140  Giỏi  Sư phạm Vật lý    
 18  B1600105  Nguyễn Minh  17/05/98  SP1602A1   2.75  142  Khá  Sư phạm Vật lý    
 19  B1600107  Nguyễn Trà My  20/06/98  SP1602A1  N  2.97  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 20  B1600108  Lê Thị Hằng Ngân  09/02/98  SP1602A1  N  3.07  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 21  B1600109  Võ Thị Thanh Ngân  21/04/98  SP1602A1  N  3.24  144  Giỏi  Sư phạm Vật lý    
 22  B1600113  Phạm Hồng Phúc  21/09/96  SP1602A1  N  2.97  144  Khá  Sư phạm Vật lý    
 23  B1600115  Nguyễn Chúc Phương  22/01/97  SP1602A1  N  3.21  140  Giỏi  Sư phạm Vật lý    
 24  B1600117  Khương Vĩnh Quang  04/04/98  SP1602A1   2.95  140  Khá  Sư phạm Vật lý    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: SP2L4
Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 25  B1600118  Nguyễn Nhựt Quang  17/02/98  SP1602A1   3.47  144  Giỏi  Sư phạm Vật lý    
 26  B1600122  Nguyễn Minh Thiện  24/01/98  SP1602A1   2.84  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 27  B1600125  Lê Ngọc Anh Thư  01/01/98  SP1602A1  N  3.07  140  Khá  Sư phạm Vật lý    
 28  B1600128  Nguyễn Thị Thảo Tiên  18/09/98  SP1602A1  N  3.15  146  Khá  Sư phạm Vật lý    
 29  B1600129  Trần Quỳnh Trang  11/12/98  SP1602A1  N  3.61  146  Xuất sắc  Sư phạm Vật lý    
 30  B1600131  Trần Thị Kim Tuyến  01/01/98  SP1602A1  N  3.45  140  Giỏi  Sư phạm Vật lý    
 31  B1600132  Huỳnh Thị Bích Tuyền  06/08/98  SP1602A1  N  3.75  149  Xuất sắc  Sư phạm Vật lý    
 32  B1600133  Ngô Thị Mộng Tuyền  25/12/98  SP1602A1  N  3.56  146  Giỏi  Sư phạm Vật lý    
 33  B1600134  Lý Tuấn Vũ  01/01/98  SP1602A1   2.69  140  Khá  Sư phạm Vật lý    

 Ngành học: Sư phạm Hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1311266  Đỗ Trần Ngọc Uyển  15/11/95  SP1309A9  N  2.71  137  Khá  Sư phạm Hóa học    SS
 2  B1406911  Trần Đại Duy  30/07/94  SP1409A1   2.61  140  Khá  Sư phạm Hóa học    
 3  B1406943  Khưu Trọng Nguyên  06/03/96  SP1409A1   2.62  140  Khá  Sư phạm Hóa học    
 4  B1406960  Mạc Chí Tâm  10/11/95  SP1409A1   2.45  140  Trung bình  Sư phạm Hóa học    
 5  B1501072  Võ Văn Đạt  05/04/96  SP1509A1   2.74  140  Khá  Sư phạm Hóa học    
 6  B1501075  Trương Thị Thu Hà  26/01/97  SP1509A1  N  2.62  145  Khá  Sư phạm Hóa học    
 7  B1501083  Đặng Thị Ngọc Linh  05/06/95  SP1509A1  N  2.53  147  Khá  Sư phạm Hóa học    
 8  B1501089  Nguyễn Công Lý  25/05/97  SP1509A1  N  2.58  140  Khá  Sư phạm Hóa học    
 9  B1501107  Trần Thị Quỳnh Phương  17/01/97  SP1509A1  N  2.74  145  Khá  Sư phạm Hóa học    

 10  B1501123  Vũ Ngọc Anh Thư  10/01/97  SP1509A1  N  2.70  141  Khá  Sư phạm Hóa học    
 11  B1600371  Võ Trường Giang  10/02/98  SP1609A1   3.37  142  Giỏi  Sư phạm Hóa học    
 12  B1600373  Tô Hoàng Hiếu  02/11/98  SP1609A1   3.05  142  Khá  Sư phạm Hóa học    
 13  B1600381  Trần Xuân Mai  17/04/98  SP1609A1  N  2.69  146  Khá  Sư phạm Hóa học    
 14  B1600385  Nguyễn Thị Thanh Ngân  03/11/98  SP1609A1  N  2.89  142  Khá  Sư phạm Hóa học    
 15  B1600387  Nguyễn Thảo Nguyên  14/08/98  SP1609A1  N  2.84  142  Khá  Sư phạm Hóa học    
 16  B1600391  Nguyễn Thanh Nhuận  01/04/98  SP1609A1   3.41  144  Giỏi  Sư phạm Hóa học    
 17  B1600392  Nguyễn Thị Hồng Nhung  20/06/98  SP1609A1  N  2.86  150  Khá  Sư phạm Hóa học    
 18  B1600408  Phạm Văn Thưởng  07/04/98  SP1609A1   3.39  142  Giỏi  Sư phạm Hóa học    
 19  B1600410  Tiết Bảo Tính  01/05/98  SP1609A1   2.91  146  Khá  Sư phạm Hóa học    
 20  B1600411  Nguyễn Thị Huyền Trâm  09/12/98  SP1609A1  N  2.74  144  Khá  Sư phạm Hóa học    
 21  B1600412  Nguyễn Hoàng Trung  19/01/98  SP1609A1   2.66  140  Khá  Sư phạm Hóa học    
 22  B1600421  Trịnh Thị Hoàng Yến  25/12/97  SP1609A1  N  2.82  150  Khá  Sư phạm Hóa học    
 23  S1400188  Trần Thanh Tú  08/03/90  SP1409A1   2.84  140  Khá  Sư phạm Hóa học    
 24  S1400189  Đoàn Thanh Tuyền  15/09/86  SP1409A1   2.32  140  Trung bình  Sư phạm Hóa học    
 25  S1600075  Võ Ngọc Hân  19/04/89  SP1609A1  N  3.00  147  Khá  Sư phạm Hóa học    
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Trang 4

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Sư phạm Sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1300861  Phan Thị Hoàng Mỹ  10/08/94  SP1310A1  N  2.75  128  Khá  Sư phạm Sinh học    
 2  B1407081  Nguyễn Bùi Xuân Lảm  10/05/96  SP1410A2   2.33  140  Trung bình  Sư phạm Sinh học    
 3  B1501145  Huỳnh Lê Diễm Chi  00/00/96  SP1510A2  N  2.85  144  Khá  Sư phạm Sinh học    
 4  B1600425  Nguyễn Thị Minh Anh  01/01/98  SP1610A1  N  2.98  140  Khá  Sư phạm Sinh học    
 5  B1600426  Trần Huyền Anh  25/05/98  SP1610A1   3.30  156  Giỏi  Sư phạm Sinh học    
 6  B1600430  Nguyễn Diễm Đào  08/04/95  SP1610A1  N  2.72  140  Khá  Sư phạm Sinh học    
 7  B1600439  Lâm Thị Tuyết Lan  24/04/98  SP1610A1  N  2.87  140  Khá  Sư phạm Sinh học    
 8  B1600451  Huỳnh Ngọc Như  19/09/98  SP1610A1  N  3.44  156  Giỏi  Sư phạm Sinh học    
 9  B1600452  Phạm Huỳnh Lan Phương  19/09/95  SP1610A1  N  3.31  152  Giỏi  Sư phạm Sinh học    

 10  B1600454  Nguyễn Thị Tuyết Quyên  12/04/98  SP1610A1  N  3.09  143  Khá  Sư phạm Sinh học    
 11  B1600457  Trần Anh Tài  18/03/98  SP1610A1   2.94  154  Khá  Sư phạm Sinh học    
 12  B1600462  Trần Thị Yến Thu  07/08/98  SP1610A1  N  3.03  142  Khá  Sư phạm Sinh học    
 13  B1600465  Lê Hoàng Thức  01/12/97  SP1610A1   3.72  154  Xuất sắc  Sư phạm Sinh học    
 14  B1600467  Huỳnh Bảo Toàn  17/03/97  SP1610A1   3.10  150  Khá  Sư phạm Sinh học    
 15  B1600472  Ngô Trung Tuyến  01/01/98  SP1610A1   2.82  140  Khá  Sư phạm Sinh học    
 16  B1600473  Trần Thị Mộng Tuyền  10/02/98  SP1610A1  N  3.23  148  Giỏi  Sư phạm Sinh học    
 17  B1600474  Trần Thị Ngọc Tuyền  18/07/98  SP1610A1  N  3.20  140  Giỏi  Sư phạm Sinh học    
 18  B1600477  Nguyễn Thị Thanh Vân  24/09/98  SP1610A1  N  3.08  150  Khá  Sư phạm Sinh học    
 19  B1600480  Cao Văn Vững  09/07/98  SP1610A1   3.44  160  Giỏi  Sư phạm Sinh học    

 Ngành học: Sư phạm Địa lý ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1301196  Phan Bé Ngoan  10/09/92  SP1316A1  N  2.34  134  Trung bình  Sư phạm Địa lý    
 2  B1501611  Đặng Thị Ngọc Mai  02/10/97  SP1516A1  N  3.34  140  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 3  B1501617  Hà Thị Hồng Nhung  08/04/97  SP1516A1  N  3.23  146  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 4  B1600909  Thạch Thị Ý Dương  16/02/98  SP1616A1  N  3.38  144  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 5  B1600912  Võ Kiều Đoan  12/03/98  SP1616A1  N  3.30  146  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 6  B1600914  Tè Phước Giàu  25/12/97  SP1616A1   3.32  146  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 7  B1600917  Trần Thị Trúc Huỳnh  18/10/98  SP1616A1  N  3.53  146  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 8  B1600918  Nguyễn Thị Mai Lan  12/02/98  SP1616A1  N  3.80  146  Xuất sắc  Sư phạm Địa lý    
 9  B1600921  Nguyễn Thị Hồng Loan  16/03/98  SP1616A1  N  3.45  144  Giỏi  Sư phạm Địa lý    

 10  B1600925  Nguyễn Thị Ý Nhi  05/06/98  SP1616A1  N  3.70  150  Xuất sắc  Sư phạm Địa lý    
 11  B1600926  Trần Thị Thu Nhi  20/07/98  SP1616A1  N  3.38  146  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 12  B1600928  Trần Tấn Nhựt  04/03/94  SP1616A1   3.21  146  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 13  B1600929  Thạch Liên Sô Oanh Ni  12/07/98  SP1616A1  N  3.63  150  Xuất sắc  Sư phạm Địa lý    
 14  B1600930  Trịnh Hoàng Phi  08/10/97  SP1616A1   3.32  148  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 15  B1600931  Nguyễn Hoàng Phúc  13/03/98  SP1616A1   3.30  146  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
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 16  B1600932  Nguyễn Thị Hạnh Quyên  26/07/97  SP1616A1  N  3.27  144  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 17  B1600934  Trần Thị Diễm Sương  18/07/98  SP1616A1  N  3.59  146  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 18  B1600936  Võ Thị Thắm  27/09/98  SP1616A1  N  3.37  144  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 19  B1600937  Nguyễn Trọng Thể  22/08/97  SP1616A1   3.52  150  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 20  B1600938  Phan Thị Kim Thoa  10/08/97  SP1616A1  N  3.53  148  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 21  B1600941  Đặng Thị Minh Thư  24/02/98  SP1616A1  N  3.31  144  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 22  B1600944  Ngô Thủy Tiên  22/01/98  SP1616A1  N  3.32  144  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 23  B1600947  Nguyễn Thị Mỹ Truyền  13/12/96  SP1616A1  N  3.10  144  Khá  Sư phạm Địa lý    
 24  B1600949  Huỳnh Thảo Vi  21/02/98  SP1616A1  N  3.49  144  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 25  B1600953  Nguyễn Phước Ý  09/07/97  SP1616A1   3.21  148  Giỏi  Sư phạm Địa lý    
 26  B1600954  Nguyễn Như Ý  22/12/97  SP1616A1  N  2.79  144  Khá  Sư phạm Địa lý    
 27  C1600183  Trần Văn Phưởng  02/08/94  SP1616A1   2.89  142  Khá  Sư phạm Địa lý    
 Ngành học: Sư phạm Ngữ văn ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1201410  Phan Thanh Bình  01/09/94  NV1217A9  N  3.20  156  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    SS
 2  B1600956  Phan Tuấn Anh  24/11/98  SP1617A1   3.48  144  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 3  B1600958  Nguyễn Đức Bình  16/07/98  SP1617A1   3.30  144  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 4  B1600959  Lê Thị Mỹ Duyên  30/09/98  SP1617A1  N  3.75  140  Xuất sắc  Sư phạm Ngữ văn    
 5  B1600962  Nguyễn Thị Kim Giao  17/02/98  SP1617A1  N  3.44  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 6  B1600963  Đoàn Cẩm Hằng  02/09/98  SP1617A1  N  3.28  142  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 7  B1600965  Nguyễn Thị Cẩm Hồng  26/12/98  SP1617A1  N  3.44  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 8  B1600968  Trương Nguyễn Long Khánh  23/09/97  SP1617A1   3.60  143  Xuất sắc  Sư phạm Ngữ văn    
 9  B1600970  Nguyễn Thanh Liêm  07/06/98  SP1617A1   3.78  140  Xuất sắc  Sư phạm Ngữ văn    

 10  B1600971  Trần Huỳnh Liên  20/11/98  SP1617A1  N  3.41  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 11  B1600972  Bùi Thảo Linh  15/08/98  SP1617A1  N  3.52  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 12  B1600973  Lê Lệ Linh  30/07/98  SP1617A1  N  3.32  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 13  B1600975  Nguyễn Thị Kim Loan  10/10/98  SP1617A1  N  3.71  143  Xuất sắc  Sư phạm Ngữ văn    
 14  B1600976  Trần Thị Bé Màu  12/03/98  SP1617A1  N  3.58  147  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 15  B1600977  Trương Thị Mơ  01/01/97  SP1617A1  N  3.34  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 16  B1600980  Nguyễn Thị Phương Nghi  23/06/98  SP1617A1  N  3.75  144  Xuất sắc  Sư phạm Ngữ văn    
 17  B1600981  Phan Thị Thu Ngoan  26/03/97  SP1617A1  N  3.52  143  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 18  B1600982  Nguyễn Chí Nguyện  08/12/98  SP1617A1   3.43  143  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 19  B1600986  Nguyễn Thị Cẩm Nhuận  11/12/97  SP1617A1  N  3.22  147  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 20  B1600987  Nguyễn Thị Huỳnh Như  06/10/98  SP1617A1  N  3.55  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 21  B1600988  Nguyễn Hằng Ni  16/02/98  SP1617A1  N  3.46  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 22  B1600989  Trịnh Thị Hằng Ni  06/08/98  SP1617A1  N  3.68  140  Xuất sắc  Sư phạm Ngữ văn    
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 23  B1600991  Trương Thị Hoàng Oanh  13/01/97  SP1617A1  N  3.26  147  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 24  B1600993  Nguyễn Thị Nhả Phương  03/11/98  SP1617A1  N  3.37  145  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 25  B1600995  Bùi Thị Tuyết Phương  10/02/98  SP1617A1  N  3.89  140  Xuất sắc  Sư phạm Ngữ văn    
 26  B1600996  Huỳnh Phương Quyên  19/05/98  SP1617A1  N  3.02  144  Khá  Sư phạm Ngữ văn    
 27  B1600997  Nguyễn Chí Thanh  06/06/98  SP1617A1   3.16  144  Khá  Sư phạm Ngữ văn    
 28  B1600999  Lê Hồ Như Thảo  07/11/98  SP1617A1  N  3.57  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 29  B1601000  Lê Thị Hồng Thâu  11/01/98  SP1617A1  N  3.57  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 30  B1601001  Nguyễn Tấn Thắng  22/07/98  SP1617A1   3.53  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 31  B1601002  Bùi Hồng Thi  26/03/97  SP1617A1  N  3.49  157  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 32  B1601003  Phan Thị Kiều Thu  19/02/98  SP1617A1  N  3.43  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 33  B1601004  Nguyễn Thị Bích Thùy  15/04/98  SP1617A1  N  3.01  140  Khá  Sư phạm Ngữ văn    
 34  B1601007  Bùi Kim Trang  19/09/98  SP1617A1  N  3.66  143  Xuất sắc  Sư phạm Ngữ văn    
 35  B1601009  Nguyễn Thị Thu Trang  28/07/98  SP1617A1  N  3.41  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 36  B1601012  Dương Kim Trí  01/01/98  SP1617A1  N  3.38  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 37  B1601014  Bùi Thị Lam Tuyền  23/10/98  SP1617A1  N  3.51  148  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 38  B1601015  Trần Thị Cẩm Tú  18/01/98  SP1617A1  N  3.57  147  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 39  B1601016  Cao Thị Bé Tư  08/11/98  SP1617A1  N  3.33  140  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 40  B1601017  Nguyễn Gia Uyên  15/05/98  SP1617A1  N  3.61  143  Xuất sắc  Sư phạm Ngữ văn    
 41  B1601018  Nguyễn Thị Út  14/11/98  SP1617A1  N  3.41  143  Giỏi  Sư phạm Ngữ văn    
 42  C1600190  Lê Hồng Thơ  04/08/95  SP1617A1  N  2.79  158  Khá  Sư phạm Ngữ văn    
 43  C1700325  Võ Thái Khôi  01/02/95  SP1717A1   2.56  140  Khá  Sư phạm Ngữ văn    
 Ngành học: Sư phạm Lịch sử ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1601062  Quách Tuyết Phươl  01/08/97  SP1618A1  N  3.38  140  Giỏi  Sư phạm Lịch sử    

 Ngành học: Sư phạm Tin học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1606099  Trần Thị Huỳnh Hoa  07/01/98  SP16U8A1  N  2.93  140  Khá  Sư phạm Tin học    
 2  B1606105  Trần Thị Thuý Kiều  28/05/98  SP16U8A1  N  3.09  140  Khá  Sư phạm Tin học    
 3  B1606107  Cù Dạ Lý  01/06/98  SP16U8A1  N  2.97  140  Khá  Sư phạm Tin học    
 4  B1606110  Bùi Thị Hạnh Nguyên  09/08/98  SP16U8A1  N  3.20  140  Giỏi  Sư phạm Tin học    
 5  B1606119  Lương Thị Thế Trân  21/10/98  SP16U8A1  N  3.23  140  Giỏi  Sư phạm Tin học    
 6  B1606120  Phan Mỹ Trinh  04/09/98  SP16U8A1  N  3.20  147  Giỏi  Sư phạm Tin học    
 7  B1610591  Trần Thị Diễm Hương  01/01/98  SP16U8A1  N  3.00  140  Khá  Sư phạm Tin học    

 Ngành học: Giáo dục Tiểu học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1608443  Nguyễn Thị Thúy Duy  12/02/98  SP16X3A1  N  3.78  150  Xuất sắc  Giáo dục Tiểu học    
 2  B1608447  Phạm Thị Thúy Hạnh  20/07/97  SP16X3A1  N  3.58  148  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 3  B1608448  Trương Thị Thu Hiền  17/11/98  SP16X3A1  N  3.64  146  Xuất sắc  Giáo dục Tiểu học    
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 4  B1608454  Ngô Thị Hà My  19/09/98  SP16X3A1  N  3.34  146  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 5  B1608456  Trịnh Thảo My  25/02/98  SP16X3A1  N  3.39  146  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 6  B1608458  Đoàn Thị Tuyết Ngân  16/05/98  SP16X3A1  N  3.73  150  Xuất sắc  Giáo dục Tiểu học    
 7  B1608461  Trần Thị Bích Ngân  01/01/97  SP16X3A1  N  3.79  150  Xuất sắc  Giáo dục Tiểu học    
 8  B1608465  Phan Thị Ngọc Nhi  13/09/98  SP16X3A1  N  3.35  146  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 9  B1608470  Lê Bảo Quốc  15/08/98  SP16X3A1   3.72  152  Xuất sắc  Giáo dục Tiểu học    

 10  B1608473  Thạch Minh Tân  16/09/98  SP16X3A1   3.34  154  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 11  B1608475  Lê Thị Hồng Thi  01/02/98  SP16X3A1  N  3.45  142  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 12  B1608491  Phan Thị Yến  01/10/98  SP16X3A1  N  3.65  148  Xuất sắc  Giáo dục Tiểu học    
 13  B1611055  Nguyễn Ngọc Lan Anh  18/06/98  SP16X3A1  N  3.15  153  Khá  Giáo dục Tiểu học    
 14  B1611059  Lâm Thị Ngọc Diễm  07/05/96  SP16X3A1  N  3.02  150  Khá  Giáo dục Tiểu học    
 15  B1611060  Lưu Ngọc Diệu  11/03/98  SP16X3A1  N  3.46  146  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 16  B1611061  Tạ Thị Thùy Dung  19/07/98  SP16X3A1  N  3.28  152  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 17  B1611062  Lê Thị Hồng Gấm  10/07/98  SP16X3A1  N  3.00  144  Khá  Giáo dục Tiểu học    
 18  B1611063  Võ Thị Kim Hai  08/09/98  SP16X3A1  N  3.38  152  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 19  B1611066  Trần Thị Thúy Hân  29/11/98  SP16X3A1  N  3.24  159  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 20  B1611067  Âu Thị Kim Huyền  12/07/98  SP16X3A1  N  3.29  155  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 21  B1611069  Lưu Thị Lệ Khuyên  12/07/98  SP16X3A1  N  3.54  144  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 22  B1611074  Hồ Uyển Nhi  01/04/98  SP16X3A1  N  3.57  152  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 23  B1611076  Huỳnh Thị Út Nhì  04/03/98  SP16X3A1  N  3.38  144  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 24  B1611078  Nguyễn Huỳnh Như  10/11/98  SP16X3A1  N  3.53  148  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 25  B1611084  Đặng Nguyễn Anh Thư  17/08/98  SP16X3A1  N  3.60  148  Xuất sắc  Giáo dục Tiểu học    
 26  B1611086  Võ Thị Phi Yến  14/01/98  SP16X3A1  N  3.56  152  Giỏi  Giáo dục Tiểu học    
 27  S1500004  Trần Thị Hồng Cúc    /  /87  SP15X3A1  N  3.61  140  Xuất sắc  Giáo dục Tiểu học    

Tổng số danh sách: 221 sinh viên
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